
SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 

TTYT TỦA CHÙA 

 

Số: 45/GM-TTYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tủa Chùa, ngày 28 tháng 4 năm 2026 

 

THƯ MỜI HOÀN THIỆN HỢP ĐỒNG 

 

Kính gửi: Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và dịch vụ Song Ân; 

Địa chỉ: 20 Đường số 11, KDC Cityland, P. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh. 

 

Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QHX13 ngày 24/11/2015; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại 

Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ 

chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 111/2025/NĐ-CP ngày 

22/05/2025 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-

CP; 

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc 

hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính về việc 

Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo 

cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu; 

Căn cứ Quyết định số 124/QĐ-TTYT ngày 28/4/2026 của Trung tâm Y tế Tủa 

Chùa về việc phê duyệt danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: 

Cung cấp dịch vụ Nâng cấp cập nhật biểu mẫu báo cáo theo (Thông tư số 12/2026/TT-

BTC ngày 10/02/2026, Thông tư số 23/2025/TT-BYT ngày 28/6/2025, Quyết định số 

697/QĐ-BYT ngày 19/3/2026) cho Trung tâm Y tế Tủa Chùa; 

Căn cứ báo giá của các đơn vị gửi báo giá tham gia dự toán mua sắm: Cung cấp 

dịch vụ Nâng cấp cập nhật biểu mẫu báo cáo theo (Thông tư số 12/2026/TT-BTC ngày 

10/02/2026, Thông tư số 23/2025/TT-BYT ngày 28/6/2025, Quyết định số 697/QĐ-

BYT ngày 19/3/2026) cho Trung tâm Y tế Tủa Chùa. 

Trung tâm Y tế Tủa Chùa chuẩn bị tổ chức chỉ định thầu theo Luật Đấu thầu gói 

thầu: Cung cấp dịch vụ Nâng cấp cập nhật biểu mẫu báo cáo theo (Thông tư số 

12/2026/TT-BTC ngày 10/02/2026, Thông tư số 23/2025/TT-BYT ngày 28/6/2025, 

Quyết định số 697/QĐ-BYT ngày 19/3/2026) cho Trung tâm Y tế Tủa Chùa. Trung tâm 

Y tế Tủa Chùa kính mời Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và dịch vụ 

Song Ân nghiên cứu dự thảo hợp đồng (có dự thảo hợp đồng kèm theo) và tới hoàn 
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thiện hợp đồng gói thầu nêu trên. 

- Thời gian tiến hành thương thảo hợp đồng: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 5 

năm 2026. 

- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Y tế Tủa Chùa. 

- Địa chỉ: TDP Tân Phong, xã Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. 

Mọi chi tiết xin liên hệ với Chủ đầu tư theo địa chỉ: Trung tâm Y tế Tủa Chùa  - 

Tổ dân phố Tân Phong, xã Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên; Điện thoại: 02153.845.135./. 

 
Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Đăng tải trên Wesite của TTYT; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vì A Bảo 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DỰ THẢO HỢP ĐỒNG 

 

Tủa Chùa, ngày     tháng     năm 2026 

Hợp đồng số:    

Gói thầu: Cung cấp dịch vụ Nâng cấp cập nhật biểu mẫu báo cáo theo (Thông tư 

số 12/2026/TT-BTC ngày 10/02/2026, Thông tư số 23/2025/TT-BYT ngày 28/6/2025, 

Quyết định số 697/QĐ-BYT ngày 19/3/2026) cho Trung tâm Y tế Tủa Chùa 

Căn cứ Luật Thương Mại số 36/2005/QH11 ban hành ngày 14/06/2005 của nước 

Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ luật Dân Sự số 91/2015/QH13 ban hành ngày 24/11/2015 của nước Cộng 

hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại 

Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ Quy định cơ 

chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 111/2025/NĐ-CP ngày 

22/05/2025 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-

CP; 

Căn cứ Quyết định số 1788/QĐ-SYT ngày 31/12/2025 của Sở Y tế tỉnh Điện Biên 

về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2026; 

Căn cứ Quyết định số 124/QĐ-TTYT ngày 28/4/2026 của Trung tâm Y tế Tủa 

Chùa về việc phê duyệt danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: 

Cung cấp dịch vụ Nâng cấp cập nhật biểu mẫu báo cáo theo (Thông tư số 12/2026/TT-

BTC ngày 10/02/2026, Thông tư số 23/2025/TT-BYT ngày 28/6/2025, Quyết định số 

697/QĐ-BYT ngày 19/3/2026) cho Trung tâm Y tế Tủa Chùa; 

Căn cứ vào Quyết định số      /QĐ-TTYT ngày ...../...../2026 của Trung tâm Y tế 

Tủa Chùa về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp dịch vụ Nâng 

cấp cập nhật biểu mẫu báo cáo theo (Thông tư số 12/2026/TT-BTC ngày 10/02/2026, 

Thông tư số 23/2025/TT-BYT ngày 28/6/2025, Quyết định số 697/QĐ-BYT ngày 

19/3/2026) cho Trung tâm Y tế Tủa Chùa thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: 

Cung cấp dịch vụ Nâng cấp cập nhật biểu mẫu báo cáo theo (Thông tư số 12/2026/TT-

BTC ngày 10/02/2026, Thông tư số 23/2025/TT-BYT ngày 28/6/2025, Quyết định số 

697/QĐ-BYT ngày 19/3/2026) cho Trung tâm Y tế Tủa Chùa; 

Căn cứ Thông báo số     /TB-TTYT ngày ....../....../2026 của Trung tâm Y tế Tủa 

Chùa về việc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp dịch vụ Nâng cấp 

cập nhật biểu mẫu báo cáo theo (Thông tư số 12/2026/TT-BTC ngày 10/02/2026, Thông 
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tư số 23/2025/TT-BYT ngày 28/6/2025, Quyết định số 697/QĐ-BYT ngày 19/3/2026) 

cho Trung tâm Y tế Tủa Chùa; 

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có: 

1. Chủ đầu tư/bên mời thầu (sau đây gọi là Bên A): 

Tên chủ đầu tư: Trung tâm Y tế Tủa Chùa 

Địa chỉ: TDP Tân Phong, xã Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên 

Điện thoại: 02153.845.135   Mã số thuế: 5600190016 

Tài khoản: 3716.2.1034186.00000/9523.2.1034186 

Mở tại: KBNN Khu vực X-PGD số 6 

Đại diện là Ông:  Vì A Bảo. Chức vụ: Giám đốc 

2. Nhà thầu (sau đây gọi là Bên B): 

Tên nhà thầu:   

Địa chỉ: 

Điện thoại:     Mã số thuế:     

Tài khoản:  

Đại diện là:       Chức vụ:  

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng với các nội dung sau: 

Điều 1. Đối tượng hợp đồng 

Bên A giao cho Bên B thực hiện cung cấp dịch vụ, hàng hóa theo danh mục, số 

lượng được nêu chi tiết tại Phụ lục kèm theo. 

Điều 2. Thành phần hợp đồng 

Thành phần hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau: 

1. Văn bản hợp đồng (kèm theo Phụ lục); 

2. Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; 

3. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;  

4. Các tài liệu kèm theo khác (nếu có).  

Điều 3. Trách nhiệm của Bên A 

Bên A cam kết thanh toán cho Bên B theo giá hợp đồng và phương thức thanh toán 

nêu tại Điều 5 của hợp đồng này cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm 

khác được quy định trong hợp đồng. 

Điều 4. Trách nhiệm của Bên B 

Bên B cam kết cung cấp cho Bên A đầy đủ các dịch vụ, hàng hoá liên quan như 

nêu tại Điều 1 của hợp đồng này, đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và 
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trách nhiệm được nêu trong hợp đồng. 

Điều 5. Giá hợp đồng và phương thức thanh toán 

1. Giá hợp đồng: 300.000.000 đồng. Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng. 

2. Đồng tiền thanh toán: Việt Nam Đồng. 

3. Phương thức thanh toán:  

a) Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.  

b) Thời hạn thanh toán: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày bên A nhận được hồ sơ 

thanh toán hợp lệ. 

c) Số lần thanh toán: 01 lần  

Điều 6. Loại hợp đồng: Trọn gói 

Điều 7. Thời gian thực hiện hợp đồng  

Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.   

Điều 8. Hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng: Không 

Điều 9. Bảo đảm thực hiện hợp đồng: Không 

Điều 10. Chấm dứt hợp đồng  

1. Bên A hoặc Bên B có thể chấm dứt hợp đồng nếu một trong hai bên có vi phạm 

cơ bản về hợp đồng như sau: 

a) Bên B không thực hiện một phần hoặc toàn bộ nội dung công việc theo hợp đồng 

trong thời hạn đã nêu trong hợp đồng hoặc trong khoảng thời gian đã được Bên A gia 

hạn; 

b) Bên B bị phá sản, giải thể; 

c) Các hành vi khác (nếu có). 

2. Trong trường hợp Bên A chấm dứt hợp đồng theo điểm a khoản 1 Điều này, Bên 

A có thể ký hợp đồng với nhà thầu khác để thực hiện phần hợp đồng mà Bên B đã không 

thực hiện. Bên B sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho Bên A những chi phí vượt trội cho 

việc thực hiện phần hợp đồng này. Tuy nhiên, Bên B vẫn phải tiếp tục thực hiện phần hợp 

đồng mà mình đang thực hiện và chịu trách nhiệm bảo hành phần hợp đồng đó. 

3. Trong trường hợp Bên A chấm dứt hợp đồng theo điểm b khoản 1 Điều này, Bên 

A không phải chịu bất cứ chi phí đền bù nào. Việc chấm dứt hợp đồng này không làm 

mất đi quyền lợi của Bên A được hưởng theo quy định của hợp đồng và pháp luật. 

Điều 11. Tính hợp lệ của hàng hóa 

Bên B phải nêu rõ xuất xứ của hàng hóa; ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm và 

các tài liệu kèm theo để chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa và phải tuân thủ các quy 

định về tiêu chuẩn hiện hành tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà hàng hóa có xuất xứ. 

Điều 12. Cung cấp, vận chuyển, kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa 
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1. Bên B phải cung cấp dịch vụ, hàng hóa theo tiến độ nêu trong hợp đồng. 

2. Yêu cầu về vận chuyển hàng hóa: Hàng hóa do bên B tự thực hiện và vận 

chuyển đến địa điểm: Tại Trung tâm Y tế Tủa Chùa. 

3. Bên A hoặc đại diện của Bên A có quyền kiểm tra hàng hóa được cung cấp để 

đảm bảo hàng hóa đó phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Thời gian, địa điểm và cách 

thức tiến hành kiểm tra tại Trung tâm Y tế Tủa Chùa. Trường hợp hàng hóa không phù 

hợp với các yêu cầu theo hợp đồng thì Bên A có quyền từ chối và Bên B phải có trách 

nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu 

theo hợp đồng. Trường hợp Bên B không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng 

hóa không phù hợp, Bên A có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần 

thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Bên B chịu. 

Điều 13. Giải quyết tranh chấp 

1. Bên A và Bên B có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa hai bên 

thông qua thương lượng, hòa giải. 

2. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải trong 

thời gian: 15 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể 

yêu cầu đưa việc tranh chấp ra giải quyết tại tòa án tỉnh Điện Biên và theo quy định của 

pháp luật; 

Điều 14. Hiệu lực hợp đồng  

1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký. 

2. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật 

định. 

Hợp đồng được lập thành 2 bộ, chủ đầu tư giữ 1 bộ, nhà thầu giữ 1 bộ, các bộ hợp 

đồng có giá trị pháp lý như nhau. 

 

ĐẠI DIỆN BÊN B 

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

PHỤ LỤC 

 (Kèm theo Dự thảo Hợp đồng số ....... ngày ..... tháng .... năm 2026) 

STT Tên dịch vụ, hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

tạm tính 
Thành tiền 

 

Nâng cấp cập nhật biểu mẫu báo cáo theo 

(Thông tư số 12/2026/TT-BTC ngày 

10/02/2026 của Bộ Tài chính, Thông tư số 

23/2025/TT-BYT ngày 28/6/2025 của Bộ Y 

tế, Quyết định số 697/QĐ-BYT ngày 

19/3/2026 của Bộ Y tế)  

Lần 01 300.000.000 300.000.000 

I PHỤ LỤC I: BIỂU MẪU     

1 

Mẫu số 01/BH - BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ NGHỊ 

THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH, 

CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ - Thông tư 

số 12/2026/TT-BTC 

    

 Bổ sung mẫu in     

 Tổng hợp dữ liệu theo ngày, tháng, quý, năm     

 Tổng hợp dữ liệu theo khoa, phòng     

 Hỗ trợ kết xuất file theo định dạng excel     

 
Ký số và kết xuất file xml theo định dạng của 

Thông tư số 12/2026/TT-BTC 

    

2 

Mẫu số 02/BH - BÁO CÁO QUYẾT TOÁN 

CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO 

HIỂM Y TẾ - Thông tư số 12/2026/TT-BTC 

    

 Bổ sung mẫu in     

 Tổng hợp dữ liệu theo ngày, tháng, quý, năm     

 Tổng hợp dữ liệu theo khoa, phòng     

 Hỗ trợ kết xuất file theo định dạng excel     

 
Ký số và kết xuất file pdf theo mẫu của Thông 

tư số 12/2026/TT-BTC 

    

3 
Mẫu số 09/BH - BẢNG KÊ CHI TIẾT ĐIỀU 

CHỈNH - Thông tư số 12/2026/TT-BTC 

    

 Bổ sung form nhập liệu và mẫu in     

 

Dữ liệu lấy khi bệnh nhân đã kết thúc khám, 

điều trị để tạo lập biểu này 

Phát triển Ràng buộc phải làm biểu trước khi 

thực hiện các quy trình thu hồi bệnh nhân về 

để chỉnh sửa 

    

 Hỗ trợ kết xuất theo định dạng excel     

II 

Phụ lục II - CHUẨN VÀ ĐỊNH DẠNG DỮ 

LIỆU DANH MỤC SỬ DỤNG TRONG 

LIÊN THÔNG DỮ LIỆU KHÁM BỆNH, 

CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ 

    

1 

Mẫu số 01/DM - Bộ phận chuyên môn khám 

bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế - Thông tư số 

12/2026/TT-BTC 

    

 
Danh mục Khoa phòng: Thêm chức năng ký số 

file và kết xuất theo định dạng xml 
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STT Tên dịch vụ, hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

tạm tính 
Thành tiền 

2 

Mẫu số 02/DM - Nhân lực thực hiện khám bệnh 

chữa bệnh bảo hiểm y tế - Thông tư số 

12/2026/TT-BTC 

    

 
Danh mục nhân viên: Thêm chức năng ký số 

file và kết xuất theo định dạng xml 

    

3 

Mẫu số 03/DM - Danh mục thuốc, máu, chế phẩm 

máu áp dụng trong thanh toán bảo hiểm y tế - 

Thông tư số 12/2026/TT-BTC 

    

 
Danh mục sản phẩm hàng hóa: Thêm chức 

năng ký số file và kết xuất theo định dạng xml 

    

4 

Mẫu số 04/DM - Danh mục thiết bị y tế áp dụng 

trong thanh toán Bảo hiểm y tế - Thông tư số 

12/2026/TT-BTC 

    

 
Danh mục sản phẩm hàng hóa: Thêm chức 

năng ký số file và kết xuất theo định dạng xml 

    

5 

Mẫu số 05/DM - Danh mục dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh áp dụng trong thanh toán bảo hiểm y tế 

- Thông tư số 12/2026/TT-BTC 

    

 
Danh mục giá viện phí: Thêm chức năng ký số 

file và kết xuất theo định dạng xml 

    

6 

Mẫu số 06/DM - Danh mục thiết bị y tế để thực 

hiện dịch vụ kỹ thuật áp dụng trong thanh toán bảo 

hiểm y tế - Thông tư số 12/2026/TT-BTC 

    

 
Danh mục thiết bị: Thêm chức năng ký số file 

và kết xuất theo định dạng xml 

    

III CẬP NHẬP BỔ SUNG CHO TƯƠNG LAI     

1 
Tiếp nhận lỗi từ cổng BHXH và Ràng buộc 

phần mềm - Thông tư số 12/2026/TT-BTC 

    

 

Xây dựng chức năng trên HIS để tiếp nhận file 

XML, Excel thông báo sai sót do Cổng tiếp 

nhận dữ liệu trả về 

(với điều kiện phần mềm Giám định BHYT 

hỗ trợ việc tra cứu dữ liệu) 

    

 

Dữ liệu lấy từ thông tin của BHXH trả về để 

tạo lập biểu Mẫu số 09/BH - BẢNG KÊ CHI 

TIẾT ĐIỀU CHỈNH 

(với điều kiện phần mềm Giám định BHYT 

hỗ trợ việc tra cứu dữ liệu) 

    

 

Ký số và kết xuất file xml theo Mẫu số 09/BH 

- BẢNG KÊ CHI TIẾT ĐIỀU CHỈNH của 

Thông tư số 12/2026/TT-BTC 

(với điều kiện phần mềm Giám định BHYT 

hỗ trợ việc tra cứu dữ liệu) 

    

 

Thông tin chi tiết hồ sơ bệnh nhân được tạo 

lập trong mẫu số 09/BH sẽ được phần mềm 

cho phép chỉnh sửa bổ sung trên hệ thống 

quản lý khám chữa bệnh 

    

IV 
PHỤ LỤC IV: MẪU VÀ HƯỚNG DẪN GHI 

CHÉP SỔ GHI CHÉP BAN ĐẦU 
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STT Tên dịch vụ, hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

tạm tính 
Thành tiền 

1 
Mẫu số A1/CSYT - Sổ khám bệnh - Thông tư số 

23/2025/TT-BYT 

    

 Tách cột năm sinh và giới tính     

 Năm sinh ⇒ Ngày sinh, ghi ngày sinh theo     

 Giới tính ghi riêng     

 

Bổ sung thêm thông tin giấy tờ tùy thân: 

CCCD, Giấy khai sinh, nếu chưa có thì ghi 

CMND, hộ chiếu 

    

 Kết xuất theo định dạng excel     

2 
Mẫu số A2.1/CSYT - Sổ tiêm chủng cơ bản cho trẻ 

em - Thông tư số 23/2025/TT-BYT 

    

 

Bổ sung thêm thông tin giấy tờ tùy thân: 

CCCD, Giấy khai sinh, nếu chưa có thì ghi 

CMND, hộ chiếu 

    

 Kết xuất theo định dạng excel     

3 
Mẫu số A2.2/CSYT - Sổ tiêm vắc xin uốn ván 

cho phụ nữ - Thông tư số 23/2025/TT-BYT 

    

 

Bổ sung thêm thông tin giấy tờ tùy thân: 

CCCD, Giấy khai sinh, nếu chưa có thì ghi 

CMND, hộ chiếu 

    

 Bỏ thông tin Huyện     

 Kết xuất theo định dạng excel     

4 
Mẫu số A3/CSYT -Sổ khám thai - Thông tư số 

23/2025/TT-BYT 

    

 Thông tin Tuổi ⇒ Ngày sinh     

 

Bổ sung thêm thông tin giấy tờ tùy thân: 

CCCD, Giấy khai sinh, nếu chưa có thì ghi 

CMND, hộ chiếu 

    

 Kết xuất theo định dạng excel     

5 
Mẫu số A4/CSYT - Sổ đẻ - Thông tư số 

23/2025/TT-BYT 

    

 Thông tin Tuổi ⇒ Ngày sinh     

 

Bổ sung thêm thông tin giấy tờ tùy thân: 

CCCD, Giấy khai sinh, nếu chưa có thì ghi 

CMND, hộ chiếu 

    

 Sửa tên tiêu đề     

 
Chăm sóc sau sinh ⇒ Chăm sóc sau sinh tại 

nhà 

    

 
Cột 32 Tuần đầu ⇒ Khám trong 2 tuần đầu tại 

nhà 

    

 
Cột 33 Từ 2 tuần đến hết 6 tuần ⇒ Khám từ 2 

tuần đến hết 6 tuần sau đẻ tại nhà 

    

 Kết xuất theo định dạng excel     

6 
Mẫu số A5.1/CSYT - Sổ thực hiện các biện pháp 

tránh thai - Thông tư số 23/2025/TT-BYT 

    

 Tách cột năm sinh và giới tính     

 Năm sinh ⇒ Ngày sinh, ghi ngày sinh theo     

 Giới tính ghi riêng     
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STT Tên dịch vụ, hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

tạm tính 
Thành tiền 

 

Bổ sung thêm thông tin giấy tờ tùy thân: 

CCCD, Giấy khai sinh, nếu chưa có thì ghi 

CMND, hộ chiếu 

    

 Kết xuất theo định dạng excel     

7 
Mẫu số A5.2/CSYT - Sổ phá thai - Thông tư số 

23/2025/TT-BYT 

    

 Thông tin Tuổi ⇒ Ngày sinh     

 

Bổ sung thêm thông tin giấy tờ tùy thân: 

CCCD, Giấy khai sinh, nếu chưa có thì ghi 

CMND, hộ chiếu 

    

 Kết xuất theo định dạng excel     

8 
Mẫu số A6/TYT - Sổ theo dõi tử vong - Thông 

tư số 23/2025/TT-BYT 

    

 Tách cột năm sinh và giới tính     

 Năm sinh ⇒ Ngày sinh, ghi ngày sinh theo     

 Giới tính ghi riêng     

 

Bổ sung thêm thông tin giấy tờ tùy thân: 

CCCD, Giấy khai sinh, nếu chưa có thì ghi 

CMND, hộ chiếu 

    

 Sửa tên tiêu đề:     

 
Cột 2 Ngày tháng ghi sổ ⇒ Ngày, tháng, năm 

ghi sổ/nhập liệu 

    

 
Cột 18 Ghi chú ⇒ Ghi chú (số điện thoại người 

nhà của trường hợp TV,...) 

    

 Kết xuất theo định dạng excel     

9 
Mẫu số A7/TYT - Sổ theo dõi, quản lý bệnh nhân 

Sốt rét - Thông tư số 23/2025/TT-BYT 

    

 Tách cột năm sinh và giới tính     

 Năm sinh ⇒ Ngày sinh, ghi ngày sinh theo     

 Giới tính ghi riêng     

 

Bổ sung thêm thông tin giấy tờ tùy thân: 

CCCD, Giấy khai sinh, nếu chưa có thì ghi 

CMND, hộ chiếu 

    

 Sửa tên tiêu đề:     

 
Cột 13 Xét nghiệm lam, que thử ⇒ Kết quả xét 

nghiệm lam 

    

 
Cột 14 Ghi chú ⇒ Kết quả xét nghiệm test 

chẩn đoán 

    

 Kết xuất theo định dạng excel     

10 

Mẫu số A8/TYT - Số theo dõi, quản lý bệnh nhân 

Tâm thần cộng đồng - Thông tư số 

23/2025/TT-BYT 

    

 Tách cột năm sinh và giới tính     

 Năm sinh ⇒ Ngày sinh, ghi ngày sinh theo     

 Giới tính ghi riêng     

 

Bổ sung thêm thông tin giấy tờ tùy thân: 

CCCD, Giấy khai sinh, nếu chưa có thì ghi 

CMND, hộ chiếu 
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STT Tên dịch vụ, hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

tạm tính 
Thành tiền 

 Kết xuất theo định dạng excel     

11 

Mẫu số A9/TYT - Sổ theo dõi, quản lý bệnh nhân 

Lao tại cộng đồng - Thông tư số 23/2025/TT-

BYT 

    

 Tách cột năm sinh và giới tính     

 Năm sinh ⇒ Ngày sinh, ghi ngày sinh theo     

 Giới tính ghi riêng     

 

Bổ sung thêm thông tin giấy tờ tùy thân: 

CCCD, Giấy khai sinh, nếu chưa có thì ghi 

CMND, hộ chiếu 

    

 Kết xuất theo định dạng excel     

12 

Mẫu số A10/TYT- Sổ theo dõi, quản lý bệnh nhân 

HIV tại cộng đồng - Thông tư số 23/2025/TT-

BYT 

    

 Tách cột năm sinh và giới tính     

 Năm sinh ⇒ Ngày sinh, ghi ngày sinh theo     

 Giới tính ghi riêng     

 

Bổ sung thêm thông tin giấy tờ tùy thân: 

CCCD, Giấy khai sinh, nếu chưa có thì ghi 

CMND, hộ chiếu 

    

 Kết xuất theo định dạng excel     

13 

Mẫu số A11/TYT- Sổ theo dõi công tác truyền 

thông giáo dục sức khỏe - Thông tư số 

23/2025/TT-BYT 

    

 Không thay đổi     

14 
Mẫu số A12.1/TYT- Sổ quản lý bệnh tăng huyết 

áp - Thông tư số 23/2025/TT-BYT 

    

 Tách cột năm sinh và giới tính     

 Năm sinh ⇒ Ngày sinh, ghi ngày sinh theo     

 Giới tính ghi riêng     

 

Bổ sung thêm thông tin giấy tờ tùy thân: 

CCCD, Giấy khai sinh, nếu chưa có thì ghi 

CMND, hộ chiếu 

    

 Kết xuất theo định dạng excel     

15 
Mẫu số A12.2/TYT- Sổ quản lý bệnh đái tháo 

đường - Thông tư số 23/2025/TT-BYT 

    

 Tách cột năm sinh và giới tính     

 Năm sinh ⇒ Ngày sinh, ghi ngày sinh theo     

 Giới tính ghi riêng     

 

Bổ sung thêm thông tin giấy tờ tùy thân: 

CCCD, Giấy khai sinh, nếu chưa có thì ghi 

CMND, hộ chiếu 

    

 Kết xuất theo định dạng excel     

16 

Mẫu số A12.3/TYT- Sổ quản lý bệnh phổi tắc 

nghẽn mạn tính - Thông tư số 23/2025/TT-

BYT 

    

 Tách cột năm sinh và giới tính     

 Năm sinh ⇒ Ngày sinh, ghi ngày sinh theo     



12 
 

 

STT Tên dịch vụ, hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

tạm tính 
Thành tiền 

 Giới tính ghi riêng     

 

Bổ sung thêm thông tin giấy tờ tùy thân: 

CCCD, Giấy khai sinh, nếu chưa có thì ghi 

CMND, hộ chiếu 

    

 Kết xuất theo định dạng excel     

 Phiếu theo dõi bệnh nhân Phong     

 

Bổ sung thêm thông tin giấy tờ tùy thân: 

CCCD, Giấy khai sinh, nếu chưa có thì ghi 

CMND, hộ chiếu 

    

V 

PHẦN MỀM ĐƯỢC CẬP NHẬP mẫu 

bảng kê chi phí khám chữa bệnh theo 

Quyết định số 697/QĐ-BYT 

    

1 

Cập nhật mẫu in theo Quyết định số 697/QĐ-

BYT cho Trung tâm y tế theo thời điểm mà 

Trung tâm cần thay đổi 

    

2 

Cập nhật mẫu in theo Quyết định số 697/QĐ-

BYT cho Trạm y tế xã phường và phòng 

khám Đa khoa khu vực theo thời điểm mà 

Trung tâm cần thay đổi 

    

3 

Phần mềm cho phép in lại mẫu bảng kê cũ 

phục vụ in ấn giải quyết chế độ và bổ sung 

giấy tờ cho người bệnh khi cần in mẫu cũ 

    

4 

Bổ sung hàm tra cứu thông tin số tiền cùng 

thanh toán của bệnh nhân do Cổng BHXH 

cung cấp; nhằm sử dụng thông tin Miễn cùng 

chi trả trong năm để bổ sung thông tin cho 

bảng kê chi phí và căn cứ điều kiện duyệt chế 

độ miễn cùng chi trả cho bệnh nhân.  

    

VI PHẦN MỀM ĐƯỢC CẬP NHẬP     

1 Phần mềm EHIS cho BV và TTYT     

 
Thay thế Thông tư số 32/2014/TT-BYT ngày 

30/9/2014 của Bộ Y tế 

    

2 
Phần mềm EHIS cho trạm y tế xã phường và 

Phòng khám Đa khoa khu vực 

    

 
Thay thế Thông tư số 32/2014/TT-BYT ngày 

30/9/2014 của Bộ Y tế 
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